
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,134.33 0.20% 12.63%
VN30 1,134.41 0.28% 12.86%
HNX 230.82 -0.08% 12.43%
UPCOM 85.65 0.06% 19.54%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -456.94
Tổng GTGD (tỷ) 16,675.33 -29.10% 93.54%

INTRADAY VNINDEX 27/6/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 19,380 0.10% 11.83%
FUEMAV30 13,440 0.83% 12.75%
FUESSV30 13,910 -0.07% 11.46%
FUESSV50 16,610 0.18% 18.22%
FUESSVFL 17,900 1.19% 24.74%
FUEVFVND 24,090 0.38% 7.54%
FUEVN100 14,740 1.52% 13.82%

VN30F2307 1,125 0.20%
VN30F2308 1,122 0.26%
VN30F2309 1,117 0.22%
VN30F2312 1,107 0.43%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 32,538.33 -0.49% 24.69%
Shanghai 3,189.44 1.23% 3.24%
Kospi 2,581.39 -0.03% 15.43%
Hang Seng 19,148.13 1.88% -3.20%
STI (Singapore) 3,205.35 0.49% -1.41%
SET (Thái Lan) 1478.10 -0.49% -11.51%
Dầu Brent ($/thùng) 73.58 -1.01% -14.35%
Vàng ($/ounce) 1,933.40 -0.05% 5.87%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.98% -12 -399
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 2.14% 0 -265
TPCP - 10 năm 2.52% -2 -238
USD/VND 23,745 0.15% -0.06%
EUR/VND 26,192 -0.81% 2.08%
CNY/VND 3,331 0.27% -4.42%
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Chiều 27/6, các sàn chứng khoán châu Á hầu hết đều đi lên sau hơn một tuần giảm
điểm. Tâm lý trên thị trường đã tích cực hơn khi những lo ngại về tình hình chính trị ở
Nga lắng xuống. Niềm tin của các nhà đầu tư cũng được thúc đẩy từ những bình luận
của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết chính phủ nước này sẽ đưa ra các biện
pháp mới để kích hoạt nền kinh tế đang gặp khó khăn và thúc đẩy nhu cầu trong
nước.

Mặc dù đã 4 lần giảm lãi suất điều hành nhưng trong nửa cuối năm, kịch bản giảm 
thêm lãi suất điều hành vẫn được đặt ra, nhằm hỗ trợ kinh tế thoát khỏi viễn cảnh u 
ám.

Ngày thực hiện

Phiên hôm nay, chỉ có một vài thời điểm VNIndex giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, 
chỉ số hồi phục rất nhanh và duy trì sắc xanh đến khi đóng cửa. Thanh khoản thị 
trường đã không còn tốt như các phiên trước đó khi KLGD chỉ đạt 722 triệu cổ phiếu 
và GTGD đạt 14.682 tỷ đồng. 

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 100,000  0.00% 0.10% 1,029,913        1,247,808         
BID 44,300     0.00% 1.84% 1,636,079        1,701,332         
CTG 29,350     0.34% 0.51% 6,729,141        7,125,921         
TCB 32,950     -1.05% 2.49% 5,972,095        8,030,648         
VPB 20,100     -0.74% 3.08% 26,381,558      35,033,268      
MBB 20,100     -0.50% 2.29% 18,818,493      20,229,091      
HDB 18,700     -0.53% 0.00% 2,995,227        4,101,739         
TPB 18,400     -0.27% 0.82% 5,249,377        6,035,804         
STB 29,600     0.00% 1.20% 30,754,686      26,451,963      
VIB 19,800     -0.75% 1.98% 9,606,286        9,176,125         
ACB 22,200     -0.22% 2.54% 9,852,861        16,520,541      
NVL 15,000     0.67% 3.45% 54,236,020      80,102,392      
BCM 81,000     -0.37% -1.22% 347,068           430,279            
PDR 17,000     -1.45% -1.16% 24,444,417      23,648,429      
GAS 96,300     0.31% -0.21% 1,121,542        1,179,850         
POW 13,600     -0.37% 0.00% 28,936,454      15,966,758      
PLX 38,150     1.60% 2.55% 1,659,551        1,921,197         
VIC 52,400     0.38% 0.77% 4,106,684        4,419,296         
VHM 55,900     0.72% 1.45% 1,562,145        1,660,737         
VRE 27,450     2.81% 3.00% 13,723,789      13,648,226      
VNM 70,500     -0.14% 7.63% 10,069,239      10,733,137      
MSN 77,700     0.00% 3.32% 1,306,827        1,629,550         
SAB 154,400  -1.03% -0.58% 365,131           459,418            
BVH 45,300     0.11% 2.95% 2,065,997        2,645,491         
VJC 95,200     0.42% 0.11% 901,277           1,074,393         
FPT 87,300     1.75% 2.11% 2,992,177        2,302,250         
MWG 44,200     -0.34% 4.00% 5,059,275        6,153,540         
GVR 19,600     0.00% 4.26% 6,323,498        7,194,225         
SSI 26,600     3.10% 3.50% 50,718,930      39,902,993      
HPG 25,800     2.38% 9.09% 60,153,531      33,054,295      
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PDR: PDR dự kiến phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu 
tư chứng khoán chuyên nghiệp và 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

HDB: Theo biểu lãi suất mới nhất vừa được HDBank công bố, ngân hàng này 
tiếp tục giảm mạnh lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi 
tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng đồng loạt giảm 0,5 điểm %, từ mức 
trần 4,75%/năm theo quy định xuống còn 4,25%/năm; lãi suất các kỳ hạn chính 
như 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng giảm 0,2 điểm % xuống mức 7,3%/năm; 
trong khi các kỳ hạn khác được giữ nguyên. Đây là đợt giảm lãi suất huy động 
lần thứ 4 liên tiếp của HDBank trong chưa đầy 1 tháng qua. Trước đó, ngân 
hàng này đã có 3 đợt điều chỉnh khác diễn ra vào ngày 31/5, 12/6 và 19/6.

Nội dung

Sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện sẽ tăng 10 - 15%;

IMF: Nhà đầu tư đang quá lạc quan về tốc độ kiểm soát lạm phát;

Long An: Thu hút hơn 470 triệu USD vốn đầu tư;

S&P hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, nhà đầu tư rút vốn mạnh nhất 18 tuần.

Trung Quốc nới lỏng tiền tệ;

Thị trường bất động sản Hà Nội có nhiều tín hiệu phục hồi;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Năm 2023, PLX đặt mục tiêu sản lượng 12.95 triệu tấn xăng dầu xuất bán, 
giảm 7% so với thực hiện 2022.

VRE: VRE dự kiến bắt đầu bàn giao dự án Điện Biên Phủ và Đông Hà Quảng Trị 
từ cuối tháng 6 nên doanh thu chuyển nhượng bất động sản sẽ bật tăng trở lại 
trong nửa cuối 2023.
VNM: Vinamilk - Đại diện duy nhất đến từ ASEAN tham luận và được vinh danh 
tại hạng mục “Sản phẩm thay thế sữa” với sản phẩm Sữa 9 loại hạt Super Nut 
tại hội nghị sữa toàn cầu
PNJ: Sprucegrove Investment Management Ltd (Canada) vừa báo cáo trở thành 
cổ đông lớn của PNJ. Phiên 22/06, Sprucegrove Investment mua vào 650,300 
cp PNJ, nâng sở hữu tại đây từ 15.93 triệu cp (tỷ lệ 4.86%) lên 16.58 triệu cp (tỷ 
lệ 5.06%).
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